
ODU - VRF 2 CHIỀU DÒNG HIỆU SUẤT CAO

I. MODUL ĐƠN

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
VH-08H/O VH-10H/O VH-12H/O VH-14H/O VH-16H/O VH-18H/O VH-20H/O VH-22H/O VH-24H/O VH-26H/O VH-28H/O VH-30H/O VH-32H/O VH-34H/O VH-36H/O

kW 25.2 28 33.5 40 45 50.4 56 61.5 68 73 78.5 85 90 95.2 101
Btu/h 86,000 95,500 114,300 136,500 153,500 172,000 191,100 209,800 232,000 249,100 267,800 290,000 307,100 324,800 344,600

kW 25.2 28 33.5 40 45 50.4 56 61.5 75 81.5 87.5 95 100 106 112
Btu/h 86,000 95,500 114,300 136,500 153,500 172,000 191,100 209,800 255,900 278,100 298,600 324,100 341,200 361,700 382,100

Làm lạnh Danh định kW 5.31 6.11 8.48 9.9 11.82 12.63 15.34 18.9 18.52 20.7 23.55 26.48 29.42 31.64 33.92
Sưởi ấm Danh định kW 4.6 5.23 6.38 8.25 9.78 11.69 13.83 15.44 18.9 20.69 23.9 27.05 29.32 31.65 33.84

kW 11 11.7 13.2 18.5 19.2 26.1 26.6 27.4 31.1 31.5 31.9 35.35 35.65 38.7 39
Làm lạnh EER W/W 4.75 4.58 3.95 4.04 3.81 3.99 3.65 3.25 3.67 3.53 3.33 3.21 3.06 3.01 2.98
Sưởi âm COP W/W 5.48 5.35 5.25 4.85 4.6 4.31 4.05 3.98 3.97 3.94 3.66 3.51 3.41 3.35 3.31
Làm lạnh Danh định A 8.49 9.77 13.56 15.83 18.9 20.2 24.53 30.23 28.13905433 31.45131883 35.78157287 40.2333779 44.70037681 48.0734168 51.53762003
Sưởi ấm Danh định A 7.36 8.36 10.2 13.19 15.64 18.7 22.12 24.69 28.71642154 31.43612495 36.31335845 41.09942871 44.54843807 48.08861067 51.41606904

A 18 18.7 21.1 29.5 30.6 38.5 39.3 40.6 49.8 50.4 51 56.5 57 63.5 64
Màu sắc - Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng

- Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

- Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín
- DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
- 1 . 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục

m3/h 12000 12000 12000 14000 14000 16000 16000 16000 29000 29000 29000 30000 30000 30000 30000
- DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
- 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên

Lỏng mm φ12.7 φ12.7 φ12.7 φ15.88 φ15.88 φ15.88 φ15.88 φ15.88 ф19.05 ф19.05 ф19.05 ф19.05 ф19.05 ф19.05 ф19.05
Hơi mm φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 38.1

Chiều dài ống Tối đa m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Chênh lệch độ cao Tối đa m 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130
Thân máy R x S x C mm 990×765× 1635 990×765×1635 990×765×1635 1340×765×1635 1340×765×1635 1340×765×1635 1340×765×1635 1340×765×1635 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760
Đóng gói R x S x C mm 1030×825×1865 1030×825×1865 1030×825×1865 1395×815×1865 1395×815×1865 1395×815×1865 1395×815×1865 1395×815×1865 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930

kg 215 215 230 265 265 330 330 330 388 388 388 422 422 430 430
kg 225 225 240 280 280 345 345 345 411 411 411 445 445 453 453

dB (A) ≤58 ≤58 ≤58 ≤61 ≤61 ≤63 ≤63 ≤63 ≤62 ≤62 ≤63 ≤64 ≤64 ≤66 ≤66
Dây tín hiệu - 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5
Môi chất lạnh - R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a

V~,Hz,Ph 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3
% 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200

Chiều lạnh Tối thiểu - tối đa °C -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55
Chiều sưởi Tối thiểu - tối đa °C -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24

II. MODUL GHÉP

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144
VH-38H/O VH-40H/O VH-42H/O VH-44H/O VH-46H/O VH-48H/O VH-50H/O VH-52H/O VH-54H/O VH-56H/O VH-58H/O VH-60H/O VH-62H/O VH-64H/O VH-66H/O VH-68H/O VH-70H/O VH-72H/O VH-74H/O VH-76H/O VH-78H/O VH-80H/O VH-82H/O VH-84H/O VH-86H/O VH-88H/O VH-90H/O VH-92H/O VH-94H/O VH-96H/O VH-98H/O VH-100H/O VH-102H/O VH-104H/O VH-106H/O VH-108H/O VH-110H/O VH-112H/O VH-114H/O VH-116H/O VH-118H/O VH-120H/O VH-122H/O VH-124H/O VH-126H/O VH-128H/O VH-130H/O VH-132H/O VH-134H/O VH-136H/O VH-138H/O VH-140H/O VH-142H/O VH-144H/O

- 14+24 14+26 16+26 18+26 20+26 22+26 24+26 26+26 18+36 20+36 22+36 24+36 26+36 28+36 30+36 32+36 34+36 36+36 14+24+36 14+26+36 16+26+36 18+26+36 20+26+36 22+26+36 24+26+36 26+26+36 18+36+36 20+36+36 22+36+36 24+36+36 26+36+36 28+36+36 30+36+36 32+36+36 34+36+36 36+36+36 26+26+26+32 26+26+28+32 26+26+30+32 26+26+32+32 26+28+32+32 26+30+32+32 26+32+32+32 28+32+32+32 30+32+32+32 32+32+32+32 22+36+36+36 24+36+36+36 26+36+36+36 28+36+36+36 30+36+36+36 32+36+36+36 34+36+36+36 36+36+36+36
VH-14H/O VH-14H/O VH-16H/O VH-18H/O VH-20H/O VH-22H/O VH-24H/O VH-26H/O VH-18H/O VH-20H/O VH-22H/O VH-24H/O VH-26H/O VH-28H/O VH-30H/O VH-32H/O VH-34H/O VH-36H/O VH-14H/O VH-14H/O VH-16H/O VH-18H/O VH-20H/O VH-22H/O VH-24H/O VH-26H/O VH-18H/O VH-20H/O VH-22H/O VH-24H/O VH-26H/O VH-28H/O VH-30H/O VH-32H/O VH-34H/O VH-36H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-28H/O VH-30H/O VH-32H/O VH-22H/O VH-24H/O VH-26H/O VH-28H/O VH-30H/O VH-32H/O VH-34H/O VH-36H/O
VH-24H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-24H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-26H/O VH-28H/O VH-30H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O

VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-26H/O VH-28H/O VH-30H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O
VH-32H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-32H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O VH-36H/O

kW 108 113 118 123.4 129 134.5 141 146 151.4 157 162.5 169 174 179.5 186 191 196.2 202 209 214 219 224.4 230 235.5 242 247 252.4 258 263.5 270 275 280.5 287 292 297.2 303 309 314.5 321 326 331.5 338 343 348.5 355 360 364.5 371 376 381.5 388 393 398.2 404
Btu/h 368,500 385,600 402,600 421,000 440,100 458,900 481,100 498,200 516,600 535,700 554,500 576,600 593,700 612,500 634,600 651,700 669,400 689,200 713,100 730,200 747,200 765,700 784,800 803,500 825,700 842,800 861,200 880,300 899,100 921,200 938,300 957,100 979,200 996,300 1,014,000 1,033,800 1,054,300 1,073,100 1,095,300 1,112,300 1,131,100 1,153,300 1,170,300 1,189,100 1,211,300 1,228,300 1,243,700 1,265,900 1,282,900 1,301,700 1,323,900 1,340,900 1,358,700 1,378,400

kW 115 121.5 126.5 131.9 137.5 143 156.5 163 162.4 168 173.5 187 193.5 199.5 207 212 218 224 227 233.5 238.5 243.9 249.5 255 268.5 275 274.4 280 285.5 299 305.5 311.5 319 324 330 336 344.5 350.5 358 363 369 376.5 381.5 387.5 395 400 397.5 411 417.5 423.5 431 436 442 448
Btu/h 392,400 414,600 431,600 450,000 469,200 487,900 534,000 556,200 554,100 573,200 592,000 638,000 660,200 680,700 706,300 723,300 743,800 764,300 774,500 796,700 813,800 832,200 851,300 870,100 916,100 938,300 936,300 955,400 974,100 1,020,200 1,042,400 1,062,800 1,088,400 1,105,500 1,126,000 1,146,400 1,175,400 1,195,900 1,221,500 1,238,600 1,259,000 1,284,600 1,301,700 1,322,200 1,347,700 1,364,800 1,356,300 1,402,300 1,424,500 1,445,000 1,470,600 1,487,600 1,508,100 1,528,600

Làm lạnh Danh định kW 28.42 30.6 32.52 33.33 36.04 39.6 39.22 41.4 46.55 49.26 52.82 52.44 54.62 57.47 60.4 63.34 65.56 67.84 62.34 64.52 66.44 67.25 69.96 73.52 73.14 75.32 80.47 83.18 86.74 86.36 88.54 91.39 94.32 97.26 99.48 101.76 91.52 94.37 97.3 100.24 103.09 106.02 108.96 111.81 114.74 117.68 120.66 120.28 122.46 125.31 128.24 131.18 133.4 135.68
Sưởi ấm Danh định kW 27.15 28.94 30.47 32.38 34.52 36.13 39.59 41.38 45.53 47.67 49.28 52.74 54.53 57.74 60.89 63.16 65.49 67.68 60.99 62.78 64.31 66.22 68.36 69.97 73.43 75.22 79.47 81.61 83.22 86.68 88.47 91.68 94.83 97.1 99.43 101.67 91.39 94.6 97.75 100.02 103.23 106.38 108.65 111.86 115.01 117.28 117.06 120.52 122.31 125.52 128.67 130.94 133.27 135.51
Làm lạnh EER W/W 3.80 3.69 3.63 3.70 3.58 3.40 3.60 3.53 3.25 3.19 3.08 3.22 3.19 3.12 3.08 3.02 2.99 2.98 3.35 3.32 3.30 3.34 3.29 3.20 3.31 3.28 3.14 3.10 3.04 3.13 3.11 3.07 3.04 3.00 2.99 2.98 3.38 3.33 3.30 3.25 3.22 3.19 3.15 3.12 3.09 3.06 3.02 3.08 3.07 3.04 3.03 3.00 2.99 2.98
Sưởi âm COP W/W 4.24 4.20 4.15 4.07 3.98 3.96 3.95 3.94 3.57 3.52 3.52 3.55 3.55 3.46 3.40 3.36 3.33 3.31 3.72 3.72 3.71 3.68 3.65 3.64 3.66 3.66 3.45 3.43 3.43 3.45 3.45 3.40 3.36 3.34 3.32 3.30 3.77 3.71 3.66 3.63 3.57 3.54 3.51 3.46 3.43 3.41 3.40 3.41 3.41 3.37 3.35 3.33 3.32 3.31

Màu sắc - Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng

- Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

- Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín
- DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
- 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục

m3/h 14000 + 29000 14000 + 29000 14000 + 29000 16000 + 29000 16000 + 29000 16000 + 29000 29000 + 29000 29000 + 29000 16000 + 30000 16000 + 30000 16000 + 30000 29000 + 30000 29000 + 30000 29000 + 30000 30000 + 30000 30000 + 30000 30000 + 30000 30000 + 30000
14000 + 29000 + 

30000
14000 + 29000 + 

30000
14000 + 29000 + 

30000
16000 + 29000 + 

30000
16000 + 29000 + 

30000
16000 + 29000 + 

30000
29000 + 29000 + 

30000
29000 + 29000 + 

30000
16000 + 30000 + 

30000
16000 + 30000 + 

30000
16000 + 30000 + 

30000
29000 + 30000 + 

30000
29000 + 30000 + 

30000
29000 + 30000 + 

30000
30000 + 30000 + 

30000
30000 + 30000 + 

30000
30000 + 30000 + 

30000
30000 + 30000 + 

30000
29000 + 29000 + 

29000 + 30000
29000 + 29000 + 

29000 + 30000
29000 + 29000 + 

30000 + 30000
29000 + 29000 + 

30000 + 30000
29000 + 29000 + 

30000 + 30000
29000 + 30000 + 

30000 + 30000
29000 + 30000 + 

30000 + 30000
29000 + 30000 + 

30000 + 30000
30000 + 30000 + 

30000 + 30000
30000 + 30000 + 

30000 + 30000
16000 + 30000 + 

30000 + 30000
29000 + 30000 + 

30000 + 30000
29000 + 30000 + 

30000 + 30000
29000 + 30000 + 

30000 + 30000
30000 + 30000 + 

30000 + 30000
30000 + 30000 + 

30000 + 30000
30000 + 30000 + 

30000 + 30000
30000 + 30000 + 

30000 + 30000
- DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên

Lỏng mm φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6
Hơi mm φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ41.3 φ41.3 φ41.3 φ41.3 φ41.3 φ41.3 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ54 φ54 φ54 φ54 φ54 φ54 φ54 φ54 φ54 φ54 φ57.2 φ57.2 φ57.2 φ57.2 φ57.2 φ57.2 φ57.2 φ57.2

Chiều dài ống Tối đa m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Chênh lệch độ cao Tối đa m 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130

Thân máy R x S x C mm 1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

Đóng gói R x S x C mm 1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930
kg 265+388 265+388 265+388 330+388 330+388 330+388 388+388 388+388 330+430 330+430 330+430 388+430 388+430 388+430 422+430 422+430 430+430 430+430 265+388+430 265+388+430 265+388+430 330+388+430 330+388+430 330+388+430 388+388+430 388+388+430 330+430+430 330+430+430 330+430+430 388+430+430 388+430+430 388+430+430 422+430+430 422+430+430 430+430+430 430+430+430 388+388+388+422 388+388+388+422 388+388+422+422 388+388+422+422 388+388+422+422 388+422+422+422 388+422+422+422 388+422+422+422 422+422+422+422 422+422+422+422 330+430+430+430 388+430+430+430 388+430+430+430 388+430+430+430 422+430+430+430 422+430+430+430 430+430+430+430 430+430+430+430
kg 280+411 280+411 280+411 345+411 345+411 345+411 411+411 411+411 345+453 345+453 345+453 411+453 411+453 411+453 445+453 445+453 453+453 453+453 280+411+453 280+411+453 280+411+453 345+411+453 345+411+453 345+411+453 411+411+453 411+411+453 345+453+453 345+453+453 345+453+453 411+453+453 411+453+453 411+453+453 445+453+453 445+453+453 453+453+453 453+453+453 411+411+411+445 411+411+411+445 411+411+445+445 411+411+445+445 411+411+445+445 411+445+445+445 411+445+445+445 411+445+445+445 445+445+445+445 445+445+445+445 345+453+453+453 411+453+453+453 411+453+453+453 411+453+453+453 445+453+453+453 445+453+453+453 453+453+453+453 453+453+453+453

dB (A) ≤62 ≤62 ≤62 ≤63 ≤63 ≤63 ≤62 ≤62 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤64 ≤64 ≤64 ≤64 ≤64 ≤64 ≤64 ≤64 ≤64 ≤64 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66
Dây tín hiệu - 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5
Môi chất lạnh - R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a

V~,Hz,Ph 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3
% 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200

Chiều lạnh Tối thiểu - tối đa °C -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55
Chiều sưởi Tối thiểu - tối đa °C -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24

HP
Tên Model (Casper)

Tên Model (Casper)

-

Mức áp suất âm thanh

Đường kính ống
Ống kết nối

Kích thước

Thân máy
Đóng gói

Trọng lượng

Loại

Lưu lượng gió

Loại động cơ
Số lượng quạt
Hướng khí thải

Số lượng x mm2
Tên môi chất lạnh

Nguồn cấp
Tỷ lệ kết nối

Nhiệt độ hoạt động

Quạt

Điện năng tiêu thụ

Hiệu suất năng lượng 

Màu vỏ

Bộ trao đổi nhiệt

Loại
Loại động cơMáy nén
Số lượng máy nén

HP

Tổ hợp kết nối
Dàn nóng độc lập

Công suất
Làm lạnh Danh định

Sưởi ấm Danh định

Nhiệt độ hoạt động

Đường kính ống
Ống kết nối

Kích thước

Thân máy
Trọng lượng

Đóng gói
Mức áp suất âm thanh

Số lượng x mm2
Tên môi chất lạnh

Nguồn cấp
Tỷ lệ kết nối

Loại
Lưu lượng gió

Quạt Loại động cơ
Số lượng quạt
Hướng khí thải

Màu vỏ

Bộ trao đổi nhiệt

Máy nén
Loại
Loại động cơ
Số lượng máy nén

Hiệu suất năng lượng 

Dòng điện đầu vào

HP

Tối đa

Tối đa

Công suất

Điện năng tiêu thụ

Làm lạnh Danh định

Sưởi ấm Danh định



ODU - VRF 2 CHIỀU 

I. MODUL ĐƠN

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
VH-08G/O VH-10G/O VH-12G/O VH-14G/O VH-16G/O VH-18G/O VH-20G/O VH-22G/O VH-24G/O VH-26G/O VH-28G/O VH-30G/O VH-32G/O VH-34G/O VH-36G/O

kW 25.2 28 33.5 40 45 50.4 56 61.5 68 73 78.5 85 90 95.2 101
Btu/h 86,000 95,500 114,300 136,500 153,500 172,000 191,100 209,800 232,000 249,100 267,800 290,000 307,100 324,800 344,600

kW 27 31.5 37.5 45 50 56 63 69 75 81.5 87.5 95 100 106 112
Btu/h 92,100 107,500 128,000 153,500 170,600 191,100 215,000 235,400 255,900 278,100 298,600 324,100 341,200 361,700 382,100

Làm lạnh Danh định kW 5.28 6.48 8.13 9.76 11.39 12.6 14.74 17.04 18.52 20.7 23.55 26.48 29.42 31.64 33.92
Sưởi ấm Danh định kW 5.09 6.15 7.85 9.74 11.16 13.24 15.25 17.34 18.9 20.69 23.9 27.05 29.32 31.65 33.84

kW 15.6 15.8 16.2 17.16 18.86 19.7 25.8 26.2 33.1 34.3 35.5 38.1 39 40.5 40.8
Làm lạnh Danh định A 8.41 10.52 12.95 16.02 18.14 20.07 23.47 27.13 28.14 31.45 35.78 40.23 44.7 48.07 51.54
Sưởi ấm Danh định A 8.11 9.79 12.5 16.1 17.77 21.09 24.29 27.62 28.72 31.44 36.31 41.1 44.55 48.09 51.42

A 21.9 22.2 23 26.1 29 30.8 39.7 41.5 53 55 57 62 63.5 63.6 64
Hiệu suất năng lượng Làm lạnh EER W/W 4.77 4.32 4.12 4.1 3.95 4 3.8 3.61 3.67 3.53 3.33 3.21 3.06 3.01 2.98

Sưởi ấm COP W/W 5.3 5.12 4.78 4.62 4.48 4.23 4.13 3.98 3.97 3.94 3.66 3.51 3.41 3.35 3.31
Màu sắc - Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng

- Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

- Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín
- Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
- 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục

m3/h 12000 12000 12000 14000 14000 17800 17800 17800 29000 29000 29000 30000 30000 30000 30000
- DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
- 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên

Lỏng mm φ12.7 φ12.7 φ12.7 φ15.88 φ15.88 φ15.88 φ15.88 φ15.88 ф19.05 ф19.05 ф19.05 ф19.05 ф19.05 ф19.05 ф19.05
Hơi mm φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 38.1

Chiều dài ống Tối đa m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Chênh lệch độ cao Tối đa m 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130
Thân máy R x S x C mm 990×765×1635 990×765×1635 990×765×1635 1340×765×1635 1340×765×1635 1340×765×1635 1340×765×1635 1340×765×1635 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760
Đóng gói R x S x C mm 1030×825×1865 1030×825×1865 1030×825×1865 1395×815×1865 1395×815×1865 1395×815×1865 1395×815×1865 1395×815×1865 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930

kg 205 205 205 258 258 275 317 317 386 386 386 392 392 418 418
kg 215 215 215 273 273 290 332 332 409 409 409 415 415 441 441

dB (A) 43-58 43-58 43-58 43-61 43-61 43-63 43-63 43-63 43-62 43-62 43-63 43-64 43-64 43-66 43-66
Dây tín hiệu - 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5
Môi chất lạnh - R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a

V~,Hz,Ph 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3
% 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200

Chiều lạnh Tối thiểu - tối đa °C -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55
Chiều sưởi Tối thiểu - tối đa °C -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24

II. MODUL GHÉP

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144
VH-38G/O VH-40G/O VH-42G/O VH-44G/O VH-46G/O VH-48G/O VH-50G/O VH-52G/O VH-54G/O VH-56G/O VH-58G/O VH-60G/O VH-62G/O VH-64G/O VH-66G/O VH-68G/O VH-70G/O VH-72G/O VH-74G/O VH-76G/O VH-78G/O VH-80G/O VH-82G/O VH-84G/O VH-86G/O VH-88G/O VH-90G/O VH-92G/O VH-94G/O VH-96G/O VH-98G/O VH-100G/O VH-102G/O VH-104G/O VH-106G/O VH-108G/O VH-110G/O VH-112G/O VH-114G/O VH-116G/O VH-118G/O VH-120G/O VH-122G/O VH-124G/O VH-126G/O VH-128G/O VH-130G/O VH-132G/O VH-134G/O VH-136G/O VH-138G/O VH-140G/O VH-142G/O VH-144G/O

14+24 14+26 16+26 18+26 20+26 22+26 24+26 26+26 18+36 20+36 22+36 24+36 26+36 28+36 30+36 32+36 34+36 36+36 14+24+36 14+26+36 16+26+36 18+26+36 20+26+36 22+26+36 24+26+36 26+26+36 18+36+36 20+36+36 22+36+36 24+36+36 26+36+36 28+36+36 30+36+36 32+36+36 34+36+36 36+36+36 26+26+26+32 26+26+28+32 26+26+30+32 26+26+32+32 26+28+32+32 26+30+32+32 26+32+32+32 28+32+32+32 30+32+32+32 32+32+32+32 22+36+36+36 24+36+36+36 26+36+36+36 28+36+36+36 30+36+36+36 32+36+36+36 34+36+36+36 36+36+36+36
VH-14G/O VH-14G/O VH-16G/O VH-18G/O VH-20G/O VH-22G/O VH-24G/O VH-26G/O VH-18G/O VH-20G/O VH-22G/O VH-24G/O VH-26G/O VH-28G/O VH-30G/O VH-32G/O VH-34G/O VH-36G/O VH-14G/O VH-14G/O VH-16G/O VH-18G/O VH-20G/O VH-22G/O VH-24G/O VH-26G/O VH-18G/O VH-20G/O VH-22G/O VH-24G/O VH-26G/O VH-28G/O VH-30G/O VH-32G/O VH-34G/O VH-36G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-28G/O VH-30G/O VH-32G/O VH-22G/O VH-24G/O VH-26G/O VH-28G/O VH-30G/O VH-32G/O VH-34G/O VH-36G/O
VH-24G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-24G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-26G/O VH-28G/O VH-30G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O

VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-26G/O VH-28G/O VH-30G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O
VH-32G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-32G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O VH-36G/O

kW 106 112 117 123 128 134 140 145 151 156 162 168 173 179 184 190 196 201 207 212 218 224 229 235 240 246 252 258 263 270 275 280 287 292 297 303 309 314 321 326 331 338 343 348 355 360 364 371 376 381 380 393 398 404
Btu/h 361,700 382,100 399,200 419,700 436,700 457,200 477,700 494,700 515,200 532,300 552,700 573,200 590,300 610,700 627,800 648,300 668,800 685,800 706,300 723,300 743,800 764,300 781,300 801,800 818,900 839,400 859,800 880,300 897,400 921,200 938,300 955,400 979,200 996,300 1,013,400 1,033,800 1,054,300 1,071,400 1,095,300 1,112,300 1,129,400 1,153,300 1,170,300 1,187,400 1,211,300 1,228,300 1,242,000 1,265,900 1,282,900 1,300,000 1,296,600 1,340,900 1,358,000 1,378,400

kW 120 126.5 131.5 137.5 144.5 150.5 156.5 163 168 175 181 187 193.5 199.5 207 212 218 224 232 238.5 243.5 249.5 256.5 262.5 268.5 275 280 287 293 299 305.5 311.5 319 324 330 336 344.5 350.5 358 363 369 376.5 381.5 387.5 395 400 405 411 417.5 423.5 431 436 442 448
Btu/h 409,400 431,600 448,700 469,200 493,000 513,500 534,000 556,200 573,200 597,100 617,600 638,000 660,200 680,700 706,300 723,300 743,800 764,300 791,600 813,800 830,800 851,300 875,200 895,700 916,100 938,300 955,400 979,200 999,700 1,020,200 1,042,400 1,062,800 1,088,400 1,105,500 1,126,000 1,146,400 1,175,400 1,195,900 1,221,500 1,238,600 1,259,000 1,284,600 1,301,700 1,322,200 1,347,700 1,364,800 1,381,900 1,402,300 1,424,500 1,445,000 1,470,600 1,487,600 1,508,100 1,528,600

Làm lạnh Danh định kW 28.28 30.46 32.09 33.3 35.44 37.74 39.22 41.4 46.52 48.66 50.96 52.44 54.62 57.47 60.4 63.34 65.56 67.84 62.2 64.38 66.01 67.22 69.36 71.66 73.14 75.32 80.44 82.58 84.88 86.36 88.54 91.39 94.32 97.26 99.48 101.76 91.52 94.37 97.3 100.24 103.09 106.02 108.96 111.81 114.74 117.68 118.8 120.28 122.46 125.31 128.24 131.18 133.4 135.68
Sưởi ấm Danh định kW 28.64 30.43 31.85 33.93 35.94 38.03 39.59 41.38 47.08 49.09 51.18 52.74 54.53 57.74 60.89 63.16 65.49 67.68 62.48 64.27 65.69 67.77 69.78 71.87 73.43 75.22 80.92 82.93 85.02 86.58 88.37 91.58 94.73 97 99.33 101.52 91.39 94.6 97.75 100.02 103.23 106.38 108.65 111.86 115.01 117.28 118.86 120.42 122.21 125.42 128.57 130.84 133.17 135.36
Làm lạnh EER W/W 3.75 3.68 3.65 3.69 3.61 3.55 3.57 3.50 3.25 3.21 3.18 3.20 3.17 3.11 3.05 3.00 2.99 2.96 3.33 3.29 3.30 3.33 3.30 3.28 3.28 3.27 3.13 3.12 3.10 3.13 3.11 3.06 3.04 3.00 2.99 2.98 3.38 3.33 3.30 3.25 3.21 3.19 3.15 3.11 3.09 3.06 3.06 3.08 3.07 3.04 2.96 3.00 2.98 2.98
Sưởi ấm COP W/W 4.19 4.16 4.13 4.05 4.02 3.96 3.95 3.94 3.57 3.56 3.54 3.55 3.55 3.46 3.40 3.36 3.33 3.31 3.71 3.71 3.71 3.68 3.68 3.65 3.66 3.66 3.46 3.46 3.45 3.45 3.46 3.40 3.37 3.34 3.32 3.31 3.77 3.71 3.66 3.63 3.57 3.54 3.51 3.46 3.43 3.41 3.41 3.41 3.42 3.38 3.35 3.33 3.32 3.31

Màu sắc - Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng

- Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

- Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín
- Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
- 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục

m3/h 14000 + 29000 14000 + 29000 14000 + 29000 17800 + 29000 17800 + 29000 17800 + 29000 29000 + 29000 29000 + 29000 17800 + 30000 17800 + 30000 17800 + 30000 29000 + 30000 29000 + 30000 29000 + 30000 30000 + 30000 30000 + 30000 30000 + 30000 30000 + 30000
14000 + 29000 + 

30000
14000 + 29000 + 

30000
14000 + 29000 + 

30000
17800 + 29000 + 

30000
17800 + 29000 + 

30000
17800 + 29000 + 

30000
29000 + 29000 + 

30000
29000 + 29000 + 

30000
17800 + 30000 + 

30000
17800 + 30000 + 

30000
17800 + 30000 + 

30000
29000 + 30000 + 

30000
29000 + 30000 + 

30000
29000 + 30000 + 

30000
30000 + 30000 + 

30000
30000 + 30000 + 

30000
30000 + 30000 + 

30000
30000 + 30000 + 

30000
29000 + 29000 + 

29000 + 30000
29000 + 29000 + 

29000 + 30000
29000 + 29000 + 

30000 + 30000
29000 + 29000 + 

30000 + 30000
29000 + 29000 + 

30000 + 30000
29000 + 30000 + 

30000 + 30000
29000 + 30000 + 

30000 + 30000
29000 + 30000 + 

30000 + 30000
30000 + 30000 + 

30000 + 30000
30000 + 30000 + 

30000 + 30000
17800 + 30000 + 

30000 + 30000
29000 + 30000 + 

30000 + 30000
29000 + 30000 + 

30000 + 30000
29000 + 30000 + 

30000 + 30000
30000 + 30000 + 

30000 + 30000
30000 + 30000 + 

30000 + 30000
30000 + 30000 + 

30000 + 30000
30000 + 30000 + 

30000 + 30000
- DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên

Lỏng mm φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ25.4 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6
Hơi mm φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ38.1 φ41.3 φ41.3 φ41.3 φ41.3 φ41.3 φ41.3 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ44.5 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ47.6 φ54 φ54 φ54 φ54 φ54 φ54 φ54 φ54 φ54 φ54 φ57.2 φ57.2 φ57.2 φ57.2 φ57.2 φ57.2 φ57.2 φ57.2

Chiều dài ống Tối đa m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Chênh lệch độ cao Tối đa m 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130

Thân máy R x S x C mm 1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

Đóng gói R x S x C mm 1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930
kg 258+386 258+386 258+386 275+386 317+386 317+386 386+386 386+386 275+418 317+418 317+418 386+418 386+418 386+418 392+418 392+418 418+418 418+418 258+386+418 258+386+418 258+386+418 275+386+418 317+386+418 317+386+418 386+386+418 386+386+418 275+418+418 317+418+418 317+418+418 386+418+418 386+418+418 386+418+418 392+418+418 392+418+418 418+418+418 418+418+418 386+386+386+392 386+386+386+392 386+386+392+392 386+386+392+392 386+386+392+392 386+392+392+392 386+392+392+392 386+392+392+392 392+392+392+392 392+392+392+392 317+418+418+418 386+418+418+418 386+418+418+418 386+418+418+418 392+418+418+418 392+418+418+418 418+418+418+418 418+418+418+418
kg 273+409 273+409 273+409 290+409 332+409 332+409 409+409 409+409 290+441 332+441 332+441 409+441 409+441 409+441 415+441 415+441 441+441 441+441 273+409+441 273+409+441 273+409+441 290+409+441 332+409+441 332+409+441 409+409+441 409+409+441 290+441+441 332+441+441 332+441+441 409+441+441 409+441+441 409+441+441 415+441+441 415+441+441 441+441+441 441+441+441 409+409+409+415 409+409+409+415 409+409+415+415 409+409+415+415 409+409+415+415 409+415+415+415 409+415+415+415 409+415+415+415 415+415+415+415 415+415+415+415 332+441+441+441 409+441+441+441 409+441+441+441 409+441+441+441 415+441+441+441 415+441+441+441 441+441+441+441 441+441+441+441

dB (A) 62 62 62 62 62 62 62 62 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Dây tín hiệu - 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5
Môi chất lạnh - R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a

V~,Hz,Ph 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3
% 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200

Chiều lạnh Tối thiểu - tối đa °C -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55
Chiều sưởi Tối thiểu - tối đa °C -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24

-

Mức áp suất âm thanh
Số lượng x mm2
Tên môi chất lạnh

Loại

Lưu lượng gió
Quạt

Loại động cơ
Số lượng quạt
Hướng khí thải

Điện năng tiêu thụ

Hiệu suất năng lượng 

Màu vỏ

Bộ trao đổi nhiệt

Máy nén
Loại

Nguồn cấp
Tỷ lệ kết nối

Nhiệt độ hoạt động

Đường kính ống
Ống kết nối

Kích thước

Thân máy
Đóng gói

Trọng lượng

Loại động cơ
Số lượng máy nén

HP

Tổ hợp kết nối

Công suất
Làm lạnh Danh định

Sưởi ấm Danh định

Dàn nóng độc lập

Tên Model (Casper)

Kích thước

Trọng lượng
Thân máy
Đóng gói

Mức áp suất âm thanh
Số lượng x mm2
Tên môi chất lạnh

Nguồn cấp
Tỷ lệ kết nối

Nhiệt độ hoạt động

HP

Loại động cơ
Số lượng quạt
Hướng khí thải

Quạt

Ống kết nối
Đường kính ống

Lưu lượng gió

Loại
Máy nén Loại động cơ

Số lượng máy nén
Loại

Bộ trao đổi nhiệt

HP
Tên Model (Casper)

Làm lạnh Danh định

Sưởi ấm Danh định
Công suất

Điện năng tiêu thụ
Tối đa

Dòng điện đầu vào
Tối đa

Màu vỏ



ODU - VRF 1 CHIỀU 

I. MODUL ĐƠN

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
VC-08G/O VC-10G/O VC-12G/O VC-14G/O VC-16G/O VC-18G/O VC-20G/O VC-22G/O VC-24G/O VC-26G/O VC-28G/O VC-30G/O VC-32G/O VC-34G/O VC-36G/O

kW 25.2 28 33.5 40 45 50.4 56 61.5 67 73 78.5 85 90 95.2 101
Btu/h 86,000 95,500 114,300 136,500 153,500 172,000 191,100 209,800 228,600 249,100 267,800 290,000 307,100 324,800 344,600

Làm lạnh Danh định kW 5.48 6.67 8.48 10.53 12 14 16.72 19.22 20.62 21.04 22.89 25.15 27.03 29.47 32.48
kW 19.2 19.5 19.8 20.1 26 26.3 27.4 27.7 31.9 33.8 34.1 34.5 38.4 38.7 39

Hiệu suất năng lượng Làm lạnh EER W/W 4.6 4.2 3.95 3.8 3.75 3.6 3.35 3.2 3.25 3.47 3.43 3.38 3.33 3.23 3.11
Làm lạnh Danh định A 8.36 10.17 12.94 15.89 18.31 21.36 25.5 29.32 31.45 32.09 34.91 38.36 41.23 44.96 49.54

A 28.2 28.6 29.1 29.5 38.1 38.5 40.2 40.6 46 55.4 55.9 56.5 62.9 63.5 64
Màu sắc - Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng

- Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

- Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín
- Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
- 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục

m3/h 12000 12000 12000 12000 13000 13000 16000 16000 16000 29000 29000 29000 30000 30000 30000
- DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
- 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên

Lỏng mm φ12.7 φ12.7 φ12.7 φ15.88 φ15.88 φ15.88 φ15.88 φ15.88 φ19.05 φ19.05 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2
Hơi mm φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ25.4 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 31.8 φ35.0 φ35.0 φ35.0 φ35.0 φ35.0 φ35.0

Chiều dài ống Tối đa m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Chênh lệch độ cao Tối đa m 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130
Thân máy R x S x C mm 990x765X1635 990x765X1635 990x765X1635 990x765X1635 990x765X1635 990x765X1635 1340x765X1635 1340x765X1635 1340×765×1635 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760
Đóng gói R x S x C mm 1030x825x1865 1030x825x1865 1030x825x1865 1030x825x1865 1030x825x1865 1030x825x1865 1395x815x1865 1395x815x1865 1395×815×1865 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930

kg 195 195 195 195 215 215 285 285 300 369 369 369 401 401 401
kg 205 205 205 205 225 225 300 300 315 392 392 392 424 424 424

dB (A) 43-58 43-58 43-60 43-60 43-61 43-61 43-62 43-62 43-63 43-63 43-63 43-64 43-64 43-66 43-66
Dây tín hiệu - 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5
Môi chất lạnh - R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a

V~,Hz,Ph 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3
% 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200

Chiều lạnh Tối thiểu - tối đa °C -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55
Chiều sưởi Tối thiểu - tối đa °C -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24 -30~24

II. MODUL GHÉP

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144
VC-38G/O VC-40G/O VC-42G/O VC-44G/O VC-46G/O VC-48G/O VC-50G/O VC-52G/O VC-54G/O VC-56G/O VC-58G/O VC-60G/O VC-62G/O VC-64G/O VC-66G/O VC-68G/O VC-70G/O VC-72G/O VC-74G/O VC-76G/O VC-78G/O VC-80G/O VC-82G/O VC-84G/O VC-86G/O VC-88G/O VC-90G/O VC-92G/O VC-94G/O VC-96G/O VC-98G/O VC-100G/O VC-102G/O VC-104G/O VC-106G/O VC-108G/O VC-110G/O VC-112G/O VC-114G/O VC-116G/O VC-118G/O VC-120G/O VC-122G/O VC-124G/O VC-126G/O VC-128G/O VC-130G/O VC-132G/O VC-134G/O VC-136G/O VC-138G/O VC-140G/O VC-142G/O VC-144G/O

14+24 14+26 16+26 18+26 20+26 22+26 24+26 26+26 18+36 20+36 22+36 24+36 26+36 28+36 30+36 32+36 34+36 36+36 14+24+36 14+26+36 16+26+36 18+26+36 20+26+36 22+26+36 24+26+36 26+26+36 18+36+36 20+36+36 22+36+36 24+36+36 26+36+36 28+36+36 30+36+36 32+36+36 34+36+36 36+36+36 26+26+26+32 26+26+28+32 26+26+30+32 26+26+32+32 26+28+32+32 26+30+32+32 26+32+32+32 28+32+32+32 30+32+32+32 32+32+32+32 22+36+36+36 24+36+36+36 26+36+36+36 28+36+36+36 30+36+36+36 32+36+36+36 34+36+36+36 36+36+36+36
VC-14G/O VC-14G/O VC-16G/O VC-18G/O VC-20G/O VC-22G/O VC-24G/O VC-26G/O VC-18G/O VC-20G/O VC-22G/O VC-24G/O VC-26G/O VC-28G/O VC-30G/O VC-32G/O VC-34G/O VC-36G/O VC-14G/O VC-14G/O VC-16G/O VC-18G/O VC-20G/O VC-22G/O VC-24G/O VC-26G/O VC-18G/O VC-20G/O VC-22G/O VC-24G/O VC-26G/O VC-28G/O VC-30G/O VC-32G/O VC-34G/O VC-36G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-28G/O VC-30G/O VC-32G/O VC-22G/O VC-24G/O VC-26G/O VC-28G/O VC-30G/O VC-32G/O VC-34G/O VC-36G/O
VC-24G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-24G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-26G/O VC-28G/O VC-30G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O

VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-26G/O VC-28G/O VC-30G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O
VC-32G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-32G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O VC-36G/O

kW 107 113 118 123.4 129 134.5 140 146 151.4 157 162.5 168 174 179.5 186 191 196.2 202 208 214 219 224.4 230 235.5 241 247 252.4 258 263.5 269 275 280.5 287 292 297.2 303 309 314.5 321 326 331.5 338 343 348.5 355 360 364.5 370 376 381.5 388 393 398.2 404
Btu/h 365,100 385,600 402,600 421,000 440,100 458,900 477,700 498,200 516,600 535,700 554,500 573,200 593,700 612,500 634,600 651,700 669,400 689,200 709,700 730,200 747,200 765,700 784,800 803,500 822,300 842,800 861,200 880,300 899,100 917,800 938,300 957,100 979,200 996,300 1,014,000 1,033,800 1,054,300 1,073,100 1,095,300 1,112,300 1,131,100 1,153,300 1,170,300 1,189,100 1,211,300 1,228,300 1,243,700 1,262,400 1,282,900 1,301,700 1,323,900 1,340,900 1,358,700 1,378,400

Điện năng tiêu thụ Làm lạnh Danh định kW 31.1 31.6 33.0 35.0 37.8 40.3 41.7 42.1 46.5 49.2 51.7 53.1 53.5 55.4 57.6 59.5 61.9 65.0 63.6 64.0 65.5 67.5 70.2 72.7 74.1 74.6 79.0 81.7 84.2 85.6 86.0 87.8 90.1 92.0 94.4 97.4 90.1 92.0 94.2 96.1 98.0 100.2 102.1 104.0 106.2 108.1 116.6 118.0 118.5 120.3 122.6 124.5 126.9 129.9
Hiệu suất năng lượng Làm lạnh EER W/W 3.4 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.4 3.5 3.3 3.2 3.1 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1
Màu sắc - Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng

- Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

Loại ống đồng cánh 
nhôm bản rộng

- Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín Xoắn ốc kiểu kín
- Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
- 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục

m3/h 12000 + 16000 12000 + 29000 13000 + 29000 13000 + 29000 16000 + 29000 16000 + 29000 16000 + 29000 29000 + 29000 13000 + 30000 16000 + 30000 16000 + 30000 16000 + 30000 29000 + 30000 29000 + 30000 29000 + 30000 30000 + 30000 30000 + 30000 30000 + 30000 12000 + 16000 + 30000 12000 + 29000 + 30000 13000 + 29000 + 30000 13000 + 29000 + 30000 16000 + 29000 + 30000 16000 + 29000 + 30000 16000 + 29000 + 30000 29000 + 29000 + 30000 13000 + 30000 + 30000 16000 + 30000 + 30000 16000 + 30000 + 30000 16000 + 30000 + 30000 29000 + 30000 + 30000 29000 + 30000 + 30000 29000 + 30000 + 30000 30000 + 30000 + 30000 30000 + 30000 + 30000 30000 + 30000 + 30000
29000 + 29000 + 29000 + 

30000
29000 + 29000 + 29000 + 

30000
29000 + 29000 + 29000 + 

30000
29000 + 29000 + 30000 + 

30000
29000 + 29000 + 30000 + 

30000
29000 + 29000 + 30000 + 

30000
29000 + 30000 + 30000 + 

30000
29000 + 30000 + 30000 + 

30000
29000 + 30000 + 30000 + 

30000
30000 + 30000 + 30000 + 

30000
16000 + 30000 + 30000 + 

30000
16000 + 30000 + 30000 + 

30000
29000 + 30000 + 30000 + 

30000
29000 + 30000 + 30000 + 

30000
29000 + 30000 + 30000 + 

30000
30000 + 30000 + 30000 + 

30000
30000 + 30000 + 30000 + 

30000
30000 + 30000 + 

30000 + 30000
- DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên Phía trên

Lỏng mm 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6
Hơi mm 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2

Chiều dài ống Tối đa m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Chênh lệch độ cao Tối đa m 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130 110/130

Thân máy R x S x C mm 990×765×1635 +
1340×765×1635

990×765×1635 +
1850×825×1760

990×765×1635 + 
1850×825×1760

990×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

990×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760

990×765×1635 + 
1340×765×1635 + 

1850×825×1760

990×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

990×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

990×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

990×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1340×765×1635 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 
1850×825×1760 + 

1850×825×1760

Đóng gói R x S x C mm 1030×825×1865 +
1395×815×1865

1030×825×1865 +
1925×930×1930

1030×825×1865 + 
1925×930×1930

1030×825×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1030×825×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930

1030×825×1865 + 
1395×815×1865 + 

1925×930×1930

1030×825×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1030×825×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1030×825×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1030×825×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1395×815×1865 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930

1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 
1925×930×1930 + 

1925×930×1930
kg 195+300 195+369 215+369 215+369 285+369 285+369 300+369 369+369 215+401 285+401 285+401 300+401 369+401 369+401 369+401 401+401 401+401 401+401 195+300+401 195+369+401 215+369+401 215+369+401 285+369+401 285+369+401 300+369+401 369+369+401 215+401+401 285+401+401 285+401+401 300+401+401 369+401+401 369+401+401 369+401+401 401+401+401 401+401+401 401+401+401 369+369+369+401 369+369+369+401 369+369+369+401 369+369+401+401 369+369+401+401 369+369+401+401 369+401+401+401 369+401+401+401 369+401+401+401 401+401+401+401 285+401+401+401 300+401+401+401 369+401+401+401 369+401+401+401 369+401+401+401 401+401+401+401 401+401+401+401 401+401+401+401
kg 205+315 205+392 225+392 225+392 300+392 300+392 315+392 392+392 225+424 300+424 300+424 315+424 392+424 392+424 392+424 424+424 424+424 424+424 205+315+424 205+392+424 225+392+424 225+392+424 300+392+424 300+392+424 315+392+424 392+392+424 225+424+424 300+424+424 300+424+424 315+424+424 392+424+424 392+424+424 392+424+424 424+424+424 424+424+424 424+424+424 392+392+392+424 392+392+392+424 392+392+392+424 392+392+424+424 392+392+424+424 392+392+424+424 392+424+424+424 392+424+424+424 392+424+424+424 424+424+424+424 300+424+424+424 315+424+424+424 392+424+424+424 392+424+424+424 392+424+424+424 424+424+424+424 424+424+424+424 424+424+424+424

dB (A) 63 63 63 63 63 63 63 63 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Dây tín hiệu - 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5
Môi chất lạnh - R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a

V~,Hz,Ph 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3
% 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200 50~200

Nhiệt độ hoạt động Chiều lạnh Tối thiểu - tối đa °C -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55 -15~55

Mức áp suất âm thanh
Số lượng x mm2
Tên môi chất lạnh

Nguồn cấp
Tỷ lệ kết nối

Ống kết nối
Đường kính ống

Kích thước

Thân máy
Trọng lượng

Đóng gói

Quạt

Công suất Làm lạnh Danh định

Màu vỏ

Bộ trao đổi nhiệt

Loại
Máy nén Loại động cơ

Số lượng máy nén
Loại

Lưu lượng gió

Loại động cơ
Số lượng quạt
Hướng khí thải

HP
Tên Model (Casper)

Tên Model (Casper)

HP

Tổ hợp kết nối
Dàn nóng độc lập

Mức áp suất âm thanh
Số lượng x mm2
Tên môi chất lạnh

Nguồn cấp
Tỷ lệ kết nối

Nhiệt độ hoạt động

Ống kết nối
Đường kính ống

Kích thước

Trọng lượng
Thân máy
Đóng gói

Loại
Lưu lượng gió
Loại động cơ
Số lượng quạt
Hướng khí thải

Quạt

Dòng điện đầu vào
Tối đa
Màu vỏ

Bộ trao đổi nhiệt

Loại
Máy nén Loại động cơ

Số lượng máy nén

HP

Công suất Làm lạnh Danh định

Tối đa
Điện năng tiêu thụ



ODU - MINI VRF

3 4 4 5 6 4 5 6
VH-03G/O VH-04G/O VH-04K/O VH-05G/O VH-06G/O VH-04L/O VH-05L/O VH-06L/O

kW 8 10 12.1 14 15.5 12.1 14 15.5
Btu/h 27,300 34,100 41,300 47,800 52,900 41,300 47,800 52,900

kW 9 12 14 16 18 14 16 18
Btu/h 30,700 40,900 47,800 54,600 61,400 47,800 54,600 61,400

Làm lạnh Danh định kW 2 2.55 3.2 3.75 4.8 3.25 3.8 4.8
Sưởi ấm Danh định kW 1.95 2.97 3.45 3.85 4.6 3.45 3.85 4.6

kW 3.9 4.4 6.38 7.04 7.04 7.4 7.4 7.4
Làm lạnh EER W/W 4.00 3.92 3.78 3.73 3.23 3.72 3.68 3.23
Sưởi ấm COP W/W 4.62 4.04 4.06 4.16 3.91 4.06 4.16 3.91
Làm lạnh Danh định A 9.1 11.6 14.5 17 21.8 5 5.8 7.6
Sưởi ấm Danh định A 8.9 13.5 15.7 17.5 20.9 5.3 5.9 7.3

A 18 20 29 32 32 13 13 13
Màu sắc - Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng Rotary Rotary Rotary

- Loại ống đồng cánh 
nhôm

Loại ống đồng cánh 
nhôm

Loại ống đồng cánh 
nhôm

Loại ống đồng cánh 
nhôm

Loại ống đồng cánh 
nhôm

Loại ống đồng cánh 
nhôm

Loại ống đồng cánh 
nhôm

Loại ống đồng cánh 
nhôm

- Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary
- DC DC DC DC DC DC DC DC
- 1 1 1 1 1 1 1 1
- Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục

m3/h 4100 4100 4890 5100 5100 5100 5100 5100
- DC DC DC DC DC DC DC DC
- 1 1 1 1 1 1 1 1
- Phía ngang Phía ngang Phía ngang Phía ngang Phía ngang Phía ngang Phía ngang Phía ngang

Lỏng mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
Hơi mm 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88

Chiều dài ống Tối đa m 80 80 80 100 100 100 100 100
Chênh lệch độ cao Tối đa m 20 20 20 30 30 30 30 30
Chênh lệch độ cao giữa 
dàn lạnh và dàn lạnh

Tối đa m 8 8 8 8 8 15 15 15

m 20 20 20 20 20 40 40 40

Thân máy R x S x C mm 970×370×800 970×370×800 990×420×860 990×420×860 990×420×860 990×420×860 990×420×860 990×420×860
Đóng gói R x S x C mm 1105×495×890 1105×495×890 1100×545×980 1100×545×980 1100×545×980 1100×545×980 1100×545×980 1100×545×980

kg 60 60 75 75 80 79 79 79
kg 64.5 64.5 85 85 91 90 90 90

dB (A) 54 54 56 56 56 56 56 57
Dây tín hiệu - 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5
Môi chất lạnh - R410a R410a R410a R410a R410a R410A R410A R410A

V~,Hz,Ph 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3
% 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Chiều lạnh Tối thiểu - tối đa °C -15~49 -15~49 -15~49 -15~49 -15~49 -15~49 -15~49 -15~49
Chiều sưởi Tối thiểu - tối đa °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

8 9 10 12
VH-08L/O VH-09L/O VH-10L/O VH-12L/O

kW 22.4 25.2 28.5 33.5
Btu/h 76,400 86,000 97,200 114,300

kW 25 27 31.5 37.5
Btu/h 85,300 92,100 107,500 128,000

Làm lạnh Danh định kW 5.72 5.75 7.5 7.95
Sưởi ấm Danh định kW 5.65 5.65 6.7 7.85

kW 14.1 14.3 14.5 15.2
Làm lạnh EER W/W 3.92 4.38 3.80 4.21
Sưởi ấm COP W/W 4.42 4.78 4.70 4.78
Làm lạnh Danh định A 9.6 9.7 12.6 13.4
Sưởi ấm Danh định A 9.5 9.5 11.4 13.3

A 23 23 23.3 24
Màu sắc - Xám trắng Xám trắng Xám trắng Xám trắng

- Loại ống đồng cánh 
nhôm

Loại ống đồng cánh 
nhôm

Loại ống đồng cánh 
nhôm

Loại ống đồng cánh 
nhôm

- Rotary Rotary Rotary Rotary
- DC DC DC DC
- 1 1 1 1
- Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục Quạt hướng trục

m3/h 11000 11000 11000 15300
- DC DC DC DC
- 2 2 2 2
- Phía ngang Phía ngang Phía ngang Phía ngang

Lỏng mm 12.7 12.7 12.7 12.7
Hơi mm 22.22 22.22 22.22 22.22

Chiều dài ống Tối đa m 560 560 560 560
Chiều dài ống giữa dàn nóng và dàn lạnh xa nhất m 150/175 150/175 150/175 150/175
Chênh lệch độ cao Tối đa m 40/50 40/50 40/50 40/50
Chênh lệch độ cao giữa 
dàn lạnh và dàn lạnh

Tối đa m 30 30 30 30

m 40 40 40 40

Thân máy R x S x C mm 1120×400×1540 1120×400×1540 1120×400×1540 1120×400×1540
Đóng gói R x S x C mm 1270×560×1710 1270×560×1710 1270×560×1710 1270×560×1710

kg 145 145 145 152
kg 155 155 155 162

dB (A) 43-57 43-57 43-57 43-58
Dây tín hiệu - 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5 2 C × 1,0 ~ 1,5
Môi chất lạnh - R410A R410A R410A R410A

V~,Hz,Ph 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3
% 50~130 50~130 50~130 50~130

Chiều lạnh Tối thiểu - tối đa °C -15~49 -15~49 -15~49 -15~49
Chiều sưởi Tối thiểu - tối đa °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Nhiệt độ hoạt động

Mức áp suất âm thanh
Số lượng x mm2
Tên môi chất lạnh

Nguồn cấp
Tỷ lệ kết nối

Đường kính ống

Ống kết nối

Kích thước

Trọng lượng
Thân máy
Đóng gói

Chiều dài ống từ bộ chia gas đầu tiên đến dàn lạnh xa 
nhất

Loại
Loại động cơ
Số lượng máy nén

Máy nén

Quạt

Loại
Lưu lượng gió
Loại động cơ
Số lượng quạt
Hướng khí thải

Hiệu suất năng lượng 

Dòng điện đầu vào
Tối đa
Màu vỏ

Bộ trao đổi nhiệt

Danh địnhSưởi ấm 
Công suất

Điện năng tiêu thụ
Tối đa

Nhiệt độ hoạt động

HP
Tên Model (Casper)

Làm lạnh Danh định

Mức áp suất âm thanh
Số lượng x mm2
Tên môi chất lạnh

Nguồn cấp
Tỷ lệ kết nối

Ống kết nối

Đường kính ống

Kích thước

Thân máy
Đóng gói

Trọng lượng

Chiều dài ống từ bộ chia gas đầu tiên đến dàn lạnh xa 
nhất

Loại động cơ
Số lượng quạt
Hướng khí thải

Quạt

Máy nén
Loại
Loại động cơ
Số lượng máy nén
Loại
Lưu lượng gió

HP
Tên Model (Casper)

Công suất
Danh địnhLàm lạnh

Sưởi ấm Danh định

Màu vỏ

Bộ trao đổi nhiệt

Điện năng tiêu thụ
Tối đa

Hiệu suất năng lượng 

Dòng điện đầu vào
Tối đa


